TUẦN 1

Ngày soạn:   

Ngày giảng:   

        
Tập làm văn

  TIẾT 1: NÓI VỀ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.
ĐIỀN VÀO TỜ GIẤY IN SẴN

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Trình bày được một số thông tin về tổ chức đội TNTP HCM (BT1).

- Nói được một số thông tin về đội TNTP HCM.

- Điền đúng nội dung vào mẫu Đơn xin cấp thẻ đọc sách (BT2).

2. Kĩ năng

- GD hs tính chính xác trong học tập, kĩ năng thực hành kiến thức đã học.
3. Thái độ


- GD học sinh yêu thích môn học.

*GDHS học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-  Mẫu đơn phô tô. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1. Kiểm tra bài cũ: (5)

- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh.

 2.Bài mới: - GT bài: (2)

Trong các tiết học trước các con đã được đọc lá đơn xin vào đội, nói nhừng điều con biết về Đội. Tiết học hôm nay cô cùng các con sẽ tìm hiểu thêm về Đội của chính mình nhé.

 3) Hướng dẫn làm bài tập:

  *Bài 1 :(28) - Gọi 2 học sinh đọc bài tập.

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập 

- Hướng dẫn  học sinh tìm hiểu  về tổ chức của đội TNTPHCM như sách giáo viên.

- Yêu cầu học sinh trao đổi nhóm để trả lời câu hỏi.

- Gọi đại diện từng nhóm nói về tổ chức của đội TNTP HCM.

- Theo dõi và bình chọn học sinh am hiểu nhất về tổ chức đội.

- Đội thành lập ngày tháng năm nào? Ở đâu?

- Những đội viên đầu tiên của đội là ai?

- Đội được mang tên Bác khi nào?

GVKL.

  4) Củng cố - Dặn dò: (5)

- GDHS noi gương Bác Hồ “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào”.

? Em đã làm những gì để phấn đấu trở thành người đội viên tốt?

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học .

- Dặn dò học sinh về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau.


	- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên.

- HS lắng nghe.

- Hai học sinh đọc lại đề bài tập làm văn.

- Học sinh lắng nghe giáo viên để tìm  hiểu thêm về tổ chức đội.

- Học sinh trao đổi trong nhóm để trả lời câu hỏi.

- Đại diện nhóm thi nói về tổ chức đội.

- 15/5/1941 ở Pác Bó, Cao Bằng.

- Lúc đầu Đội chỉ có 5 đội viên...

- 30/01/1971

- Em thực hiện tốt 5 điều Bác dạy...
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TUẦN 2                                          

Ngày soạn:
Ngày giảng:

Tập làm văn

Tiết 2: VIẾT ĐƠN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hiểu được mẫu đơn, biết viết đơn: Đơn xin vào đội TN Tiền phong HCM.

2. Kĩ năng

- Biết viết đúng các mẫu đơn và viết thành thạo.

3. Thái độ

- Bồi dưỡng vốn từ ngữ, cách ứng xử trong lời nói, câu văn cho HS.

III. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  

- Vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trũ

	A- Kiểm tra bài cũ:(5p) Kiểm tra bài tuần trước

B- Bài mới(30p)

1- Giới thiệu bài: nêu mục đích, yêu cầu

2- Hướng dẫn làm bài tập

- GV cho HS đọc yêu cầu bài.

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu.

Hỏi: Phần nào trong đơn phải viết theo mẫu ? Vì sao ? 

- GV nhận xét và kết luận.

+ Mở đầu: Tên đội

+ Địa điểm, ngày, tháng, năm

+ Tên của đơn

+ Tên người hoặc tổ chức nhận đơn

+ Họ tên ngày sinh của người viết đơn là học sinh lớp nào ?

+ Lý do

+ Lời hứa

+ Chữ ký

Hỏi: Trong các phần trên, phần nào có sự thay đổi ?

- GV cho viết đơn, gọi HS đọc đơn, nhận xét, kết luận

* Những ai được quyền viết đơn xin vào đội?

3- Củng cố, dăn dò: (5p)   Ghi nhớ mẫu đơn .

- GV nhận xét tiết học. Liên hệ: Biết noi gương động những đội viên đi trước, biết học tập ý thức công dân của Bác Hồ.
	- 2 HS đọc, HS khác theo dõi.

- 1 số HS trả lời, HS khác nhận xét.

- 1 số HS: (lý do, lời hứa)

- HS viết vào vở bài tập 3 HS đọc nhận xét

- Trẻ em từ 9 tuổi trở nên đều được viết đơn xin vào đội
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TUẦN 3

Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tập làm văn
Tiết 3: KỂ VỀ GIA ĐÌNH. ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Kể được một cách đơn giản về gia đình với một người bạn mới quen theo gợi ý (BT1).

2. Kĩ năng

- Biết viết Đơn xin phép nghỉ học đúng mẫu (BT2).

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động hs giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học, biết ứng dụng trong thực tế, tích cực tham gia xây dựng bài

II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GD TRONG BÀI
Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, lắng nghe tích cực.

III. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  

-Sgk, sbt.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	               Hoạt động của giáo viên 
	                   Hoạt động của học sinh 

	1/ Ổn định : (1p)

2/ KTBC : (3p)

-Giáo viên  kiểm tra lại học sinh đọc lại đơn xin vào đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh .

-Giáo viên  nhận xét chung 

3/ Bài mới : (30p)

a. Giới thiệu bài: (10p) 

- Giáo viên  giới thiệu bài, ghi tựa “Viết đơn”

*Giáo viên  hướng dẫn học sinh làm bài tập theo SGK và VBT:

- Giáo viên  giúp học sinh nắm vững yêu cầu của bài tập.

b. Thực hành: (20p)

Bài 1: làm miệng.

- Giáo viên  yêu cầu học sinh  biết kể về gia đình mình cho một người bạn mới (mới đến lớp, mới quen …) Yêu cầu học sinh  chỉ cần nêu 5 đến 7 câu giới thiệu về gia đình của em: 

Ví dụ: Gia đình em có những ai, làm công việc gì, tính tình thế nào ?

- Giáo viên nhận xét bình chọn những em kể tốt nhất: kể đúng yêu cầu của bài , lưu loát, chân thật .

Bài 2:
- Giáo viên  nêu yêu cầu bài. (học sinh  phải nêu được các yêu cầu theo gợi ý của giáo viên)

- Giáo viên  phát mẫu đơn cho từng học sinh  điền nội dung. Nếu không có mẫu đơn (có VBT), các em dựa vào yêu của VBT, Quốc hiệu và tên của lá đơn không cần viết chữ in.

- Giáo viên  kiểm tra, chấm chữa bài của một vài em, nêu nhận xét các bài làm của học sinh.

4/ Củng cố – Dặn dò: (6p)

Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại nội dung bài học.

- Yêu cầu học sinh  đọc lại bài làm của mình.

- GV nhận xét và tuyên dương một số HS làm bài tốt.
	 4 Học sinh đứng tại chổ đọc lại đơn xin vào đội (Linh, Thảo, Hoa, Vân)

Học sinh  nhắc lại tựa bài. (2 em: Liên, Lân)

- Một Học sinh đọc lại yêu cầu bài .

Học sinh kể về gia đình theo bàn, nhóm nhỏ (cặp đôi) 

Đại diện mỗi nhóm lên báo cáo trước lớp.

+ Ví dụ: Nhà tớ chỉ có bốn người. Bố mẹ tớ, tớ và cu Thắng 5 tuổi. Bố mẹ tớ hiền lắm, bố tớ làm ruộng, bố chẳng lúc nào ngơi tay. Mẹ tớ cũng làm ruộng .Những lúc nhàn rỗi, mẹ khâu vá áo quần .Gia đình tớ lúc nào cũng vui vẻ.

-1 Học sinh  đọc mẫu đơn .Sau đó nói về trình tự của lá đơn 

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ 

+ Địa điểm và ngày , tháng năm viết đơn .

+ Tên của đơn .

+ Tên của người nhận đơn .

+ Họ , tên người viết đơn :người viết là học sinh  lớp nào .

+ Lí do viết đơn .

+ Lí do nghỉ học .

+ Lời hứa của người viết đơn .

+ Ý kiến và chữ ký của gia đình người viết đơn .

+ Chữ ký của học sinh .

Lớp làm vào vở, 4 học sinh  nêu miệng bài tập. Nhận xét, bổ sung.

Học sinh  nêu lại nội dung bài học .

3 học sinh  

Về nhà làm lại bài vào giấy nháp và chuẩn bị bài sau .





TUẦN 4

Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tập làm văn
TIẾT 4: NGHE KỂ: DẠI GÌ MÀ ĐỔI. ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 - Rèn kĩ năng nói: Nghe kể lại được câu chuyện Dại gì mà đổi (BT1), nhớ nội dung câu câu chuyện, kể lại tự nhiên, giọng hồn nhiên.

 - Rèn kỹ năng viết (điền vào giấy tờ in sẵn). 
2. Kĩ năng

- Rèn cho học kĩ năng kể chuyện, kĩ năng viết.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động hs giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học, biết ứng dụng trong thực tế, tích cực tham gia xây dựng bài

*QTE: Các em biết được mình có quyền được vui chơi.

*KNS:

 -Kĩ năng giao tiếp

 -Các em biết tìm kiếm và xử lí thông tin của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  
 - GV chuẩn bị câu chuyện: Dại gì mà đổi 

 - HS : SGK, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động Thầy
	Hoạt động Trò

	1/ Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

- Gọi 2 HS lên bảng: 1 HS kể về gia đình của mình cho một người bạn mới quen, 1 HS đọc đơn xin phép nghỉ học.

- GV nhận xét và ghi điểm.

2/ Bài mới: (30 phút)

a. Giới thiệu bài: Qua tiết tập làm văn ngày hôm nay các con sẽ được nghe kể câu chuyện “Dại gì mà đổi” qua đó sẽ nhớ và kể lại câu chuyện. 

b. Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài tập1:

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và các câu hỏi gợi ý

- GV đưa tranh minh họa  SGK trang 36.

- GV kể chuyện lần 1(giọng vui, chậm rãi):                 Dại gì nà đổi
     Có một cậu bé bốn tuổi rất nghịch ngợm. Một hôm, mẹ cậu dọa sẽ đổi cậu để lấy một đứa trẻ ngoan về nuôi. Cậu bé nói:

     - Mẹ sẽ chẳng đổi được đâu!

     Mẹ ngạc nhiên hỏi:

     - Vì sao thế?

     Cậu bé trả lời:

     - Vì chẳng ai một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm đâu mẹ ạ.

- GV hỏi HS theo các gợi ý:

a) Vì sao mẹ dọa đổi cậu bé?

b) Cậu bé trả lời mẹ như thế nào?

c) Vì sao cậu bé nghĩ như vậy?

- GV kể chuyện lần 2

- GV chú ý lắng nghe theo dõi HS kể

- GV hỏi: Theo con truyện này buồn cười ở điểm nào?

· GV bình chọn những bạn kể chuyện đúng, kể hay nhất, hiểu chuyện nhất.

Bài tập 2:(Giảm tải):

3/ Củng cố, dặn dò: (5 phút)

-Về nhà kể lại chuyện cho người thân nghe. - Chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS kể về gia đình mình với 1 người bạn mới quen: 

VD: Nhà tớ chỉ có bốn người: bố mẹ tớ, tớ và cu Thắng 5 tuổi. Bố mẹ tớ hiền lắm. Bố tớ làm ruộng. Bố chẳng lúc nào ngơi tay. Mẹ tớ cũng làm ruộng. Những lúc nhàn rỗi, mẹ khâu vá quần áo. Gia đình tớ lúc nào cũng vui vẻ.

- 2 HS đọc đơn xin phép nghỉ học theo mẫu ở SGK trang 28.

- HS nhận xét câu trả lời của hai bạn

- HS chú ý lắng nghe

-1 HS đọc yêu cầu bài và các câu hỏi gợi ý.

-  Cả lớp  quan sát tranh minh họa trong SGK và  đọc thầm các câu hỏi gợi ý.

- HS chú ý lắng nghe.

- Vì cậu rất nghịch.

- Mẹ sẽ chẳng đổi được đâu!

- Vì cậu cho là không ai muốn đổi một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm.

- HS chú ý lắng nghe và HS nhìn bảng đã chép các gợi ý , tập kể lại nội dung câu chuyện.

- Lần 1: 1-2 HS khá giỏi kể lại câu chuyện.

-  Lần 2: 5,6 HS thi kể

- Lớp chú ý lắng nghe

- Truyện buồn cười vì cậu bé nghịch ngợm mới 4 tuổi cũng biết rằng không ai muốn đổi một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm.

- Lớp chọn bạn kể đúng, kể hay nhất.

- HS chú ý lắng nghe




TUẦN 5
Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tập làm văn

TIẾT 5: ÔN KỂ VỀ GIA ĐÌNH. ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Kể được một cách đơn giản về gia đình với một người bạn mới quen

- Biết viết 1 lá đơn xin nghỉ học đúng mẫu

2. Kĩ năng

- Rèn cho học kĩ năng kể chuyện, kĩ năng viết.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học, biết ứng dụng trong thực tế, tích cực tham gia xây dựng bài. Giáo dục học sinh có tình cảm đẹp đẽ trong gia đình.
* HS có quyền được kết bạn. Quyền được tham gia, bày tỏ nguyện vọng của mình bằng đơn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Mẫu đơn xin nghỉ học cho hs

- Vở BT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Bài cũ:  (5p) 2, 3 hs đọc lại đơn xin vào Đội

- Gv nhận xét

2.Bài mới: gtb. * Hướng dẫn hs làm bài tập 32p

	+ Bài 1( miệng)

- Hs đọc yêu cầu.Gv giảI thích yêu cầu: kể về gia đình mình cho 1 người bạn mới quen.

- Nói rõ ràng rành mạch, câu văn ngắn gọn theo ý

- Hs TĐ nhóm nhỏ

- Đại diện các nhóm thi kể

- Lớp nhận xét bình chọn hs kể tốt: 

+ kể đúng yêu cầu

+ rõ ràng, lưu loát

+ chân thật

+ Bài 2. Gv nêu yêu cầu

? Muốn viết 1 lá đơn cần viết ntn

- Hs đọc mẫu đơn

- Nói về trình tự một lá đơn

- Hs điền mẫu vào lá đơn

- Gv phát mẫu đơn

- 3,4 hs đọc đơn đã hoàn thành

- Gv nhận xét cho điểm.


	- 2 em đọc yêu cầu

- 2,3 hs đọc gợi ý

- 2 hs kể cho nhau nghe

- VN: Nhà tớ( mình)có 4 ( 5) người: bố, mẹ, tớ và em tớ

- 2 hs đọc

- 1 hs đọc

- Nêu thứ tự cách viết lá đơn

- Hs điền vào tờ đơn

- hs đọc đơn




3.Củng cố - Dặn dò: Nhận xét (3p)
       Vận dụng mẫu đơn để viết các đơn khác.
	TUẦN 6
Ngày soạn:

Ngày giảng:
Tập làm văn
 TIẾT 6: KỂ LẠI BUỔI ĐẦU EM ĐI HỌC

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Bước đầu kể lại được một vài ý nói về buổi đầu đi học .

- Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn (khoảng 5 câu)

2. Kĩ năng

- Rèn cho học sinh kĩ năng viết đoạn văn.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động hs giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học, biết ứng dụng trong thực tế, tích cực tham gia xây dựng bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1/Kiểm tra bài cũ: 5p
- Gọi 2 HS trả lời:

? Để tổ chức một cuộc họp cần phải chú ý những gì?

? Em hãy nói về vai trò của người điều khiển cuộc họp.

- GV nhận xét, ghi điểm.

2/Bài mới: 30p
a) Giới thiệu và ghi đề bài:

b) Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

( Em cần nhớ lại buổi đầu đi học của mình để lời kể chân thật,  có cái riêng.  có thể kể về ngày khai giảng hoặc buổi đầu em cắp sách đến trường.

Gợi ý:

Em cần nói rõ buổi đầu em đến lớp là sáng hay chiều? Thời tiết thế nào? Ai dẫn em đến trường? Lúc đầu em bỡ ngỡ ra sao? Buổi học đã kết thúc như thế nào? Cảm xúc của em về buổi học đó.

Bài 2: 

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS làm vào vở.

- Gọi vài em đọc bài viết của mình trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá.

4/Củng cố – dặn dò: 5p
- Dặn HS hòan chỉnh bài viết và chuẩn bị bài tiếp theo.

- 2 HS trả lời.

- Em cần chuẩn bị nộidung cuộc họp đó...

- Người điều khiển phải biết nêu rõ mục đích cuộc họp, dẫn dắt cuộc họp theo trình tự hợp lí, làm cho người họp phát biểu sôi nổi... 

- Theo dõi, lắng nghe,

- Kể lại buổi đầu em đi học.

- Em còn nhớ, buổi sáng hôm ấy, sáng đầu tiên em đến trường. Mẹ nắm tay em đi trên con đường quen thuộc. Mặt trời vừa nhô lên, cảnh vật hôm nay sao đẹp quá! Vừa đến cổng trường, em đã thấy bao nhiêu là học sinh. Người thì tung tăng chạy nhảy, người thì trò chuyện vui cười. Các bạn nhỏ như em thì ai cũng rụt rè nép sát bên người thân... 

-HS đọc: Viết lại những điều em vừa kể.

- HS làm bài vào vở.

- Lần lượt từng em đọc bài viết của mình.

- HS lắng nghe và thực hiện.





TUẦN 7

Ngày soạn: 
Ngày giảng: 
Tập làm văn

Tiết 7: NGHE KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Rèn kĩ năng nghe và nói: Nghe kể câu chuyện Không nỡ nhìn, nhớ ND truyện, hiểu điều câu chuyện muốn nói, kể lại đúng.

2. Kĩ năng

- Rèn cho học sinh kĩ năng nói.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động hs giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học, tích cực tham gia xây dựng bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: Tranh minh hoạ, Bảng phụ viết 4 gợi ý, trình tự 5 bước

HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của thầy                       Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5 p)
- Đọc bài viết về buổi đầu đi học của em

B. Bài mới (30 p)
1. Giới thiệu (GV giới thiệu bài)

2. HD HS làm BT
* Bài tập 1

- Đọc yêu cầu BT

+ GV kể chuyện lần 1

- Anh thanh niên làm gì trên chuyến xe buýt ?

- Bà cụ ngồi bên cạnh hỏi anh điều gì ?

- Anh trả lời thế nào ?

+ GV kể lần 2

- Em có nhận xét gì về anh thanh niên ?


	- 3 HS đọc bài

- Nhận xét bài viết của bạn

- Nghe, kể lại câu chuyện không nỡ nhìn, đọc thầm 4 câu hỏi gợi ý

- HS QS tranh minh hoạ

- Anh ngồi 2 tay ôm mặt

- Cháu nhức đầu à ? Có cần dầu xoa không

- Cháu không nỡ ngồi nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng

- 1 HS giỏi kể lại câu chuyện

- Từng cặp HS tập kể

- 3, 4 HS nhìn gợi ý kể lại câu chuyện

- HS trả lời

- Bình chọn bạn kể hay nhất

Học sinh luyện kể nhóm


C. Củng cố, dặn dò 5 p

- GV nhận xét tiết học


- Nhớ về rồi kể nắm nội dung truyện
TUẦN 8

Ngày soạn: 

Ngày giảng: 

Tập làm văn
TIẾT 8: KỂ VỀ NGƯỜI HÀNG XÓM

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết kể về một người hàng xóm theo gợi ý ( BT 1 ).

- Viết lại những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn ( khoản 5 câu ) ( BT 2).

2. Kĩ năng

- Rèn cho học sinh kĩ năng viết đoạn văn.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động hs giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học, biết ứng dụng trong thực tế, tích cực tham gia xây dựng bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV:  Bảng lớp viết  4 câu hỏi gợi ý kể về người hàng xóm. 

- HS: GSK, vở BT, đồ dùng học tập cá nhân

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Kiểm tra bài cũ:5p
- Gọi 2 học sinh lên bảng kể lại câu chuyện “ Không nỡ nhìn” và nói về tính khôi hài của câu chuyện. 

- Nhận xét, cho điểm.

II. Bài mới:30p
1. Giới thiệu bài.
2. HD làm bài tập: 

Bài 1 : Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập va câu hỏi gợi ý. Cả lớp đọc thầm.

- Hướng dẫn HS kể.

- Gọi 1HS khá, giỏi kể mẫu một vài câu. 

- Giáo viên nhận xét rút kinh nghiệm .

- Mời 3 học sinh thi kể.

- Nhận xét, cho điểm hs kể tốt

Bài 2: - Gọi 1 học sinh đọc bài tập

 ( nêu yêu cầu về nội dung bài )

- Nhắc học sinh có thể dựa vào 4 câu hỏi gợi ý để viết thành đoạn văn có thể là 5 – 7 câu. 

- Yêu cầu cả lớp viết bài.

- Mời 5 – 7 em đọc bài trước lớp.     

- Giáo viên theo dõi nhận xét .        

III. Củng cố - Dặn dò: 5p
 - Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 

- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau .
	- Hai em lên bảng kể lại câu chuyện trả lời nội dung câu hỏi của giáo viên. 

- Nhận xét bổ xung.

- HS lắng nghe

- 1 em đọc yêu cầu và các gợi ý.Cả lớp đọc thầm.

- HS lắng nghe và suy nghĩ về người thân

- Một em khá kể mẫu.

- 3 học sinh lên thi kể cho lớp nghe. 

- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay nhất.

- 1 học sinh đọc đề bài .

- Lắng nghe giáo viên để thực hiện tốt bài tập. 

- Học sinh thực hiện viết bài. 

- 5 em đọc bài viết của mình.

- Lớp nhận xét  bình chọn bạn viết tốt nhất.

- Hai  em nhắc lại nội dung bài học 

- Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết 


TUẦN 9

TIẾT 9: KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 2

(Đề do PGD biên soạn)


TUẦN 10
Ngày soạn:

Ngày giảng:
Tập làm văn
TIẾT 10: TẬP VIẾT THƯ VÀ PHONG BÌ THƯ
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Dựa theo mẫu bài tập đọc “Thư gửi bà” và gợi ý về hình thức- nội dung thư, biết viết một bức thư ngắn (khoảng 8-9 dòng) để hỏi thăm báo tin cho người thân.

- Diễn đạt rõ ý, đặt câu đúng, trình bày đúng hình thức một bức thư, ghi rõ nội dung trên phong bì thư để gửi theo đường bưu điện.

2. Kĩ năng

- Rèn cho học sinh kĩ năng viết thư và phong bì thư.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động hs giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học, biết ứng dụng trong thực tế, tích cực tham gia xây dựng bài.

- TH: Quyền được tham gia.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ, một bức thư và phong bì thư đó viết sẵn mẫu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Bài cũ: 1HS đọc bài “Thư gửi bà”

	? Nhận xét về cách trình bày một lá thư.

? Dòng đầu bức thư ghi những gì.

? Dòng tiếp theo ghi lời xưng hô với ai.

? Nội dung thư ghi như thế nào.

? Cuối thư ghi những gì.

B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài: Mục đích yc bài học.

2. HD làm bài tập.

- HS đọc yêu cầu.

? Bài tập yc gì.

- 1HS đọc phần gợi ý.

- 4HS cho biết em viết thư cho ai?

+ Em sẽ viết thư gửi ai?

+ Dòng đầu thư em sẽ viết như thế nào?

+ Em viết thư xưng hô với ông như thế nào để thể hiện sự kính trọng?

+ Trong phần nội dung em sẽ hỏi thăm ông điều gì, báo tin gì cho ông?

+ Ở phần cuối bức thư em chúc ông điều gì, hứa hẹn điều gì?

+ Kết thúc lá thư em viết những gì?
	- Địa điểm thời gian gửi thư.

- Với người nhận thư, với bà.

- Thăm hỏi sức khỏe của bà…..

- Lời chào, chữ kí và tên.

+ Em viết thư gửi ông nội.

+ Đông Triều, ngày 01 tháng 11 năm 2013.

+ Ông nội kính yêu! 

+ Em sẽ hỏi thăm sức khỏe của ông, báo tin cho ông biết kq bài KT giữa học kì I của em, kể cho ông nghe những tin mới về gia đình….

+ Em chúc ông bà mạnh khỏe, vui vẻ.  Em hứa với ông sẽ chăm hơn và hè về thăm ông.

+ Lời chào ông, chữ kí và tên của em.


* Hướng dẫn HS viêt thư.

- Trình bày thư đúng thể thức.

- Dùng từ, đặt câu đúng, lời lẽ phù hợp với đối tượng nhận thư (kính trọng người trên, thân ái với bạn bè).

 - HS thực hành viết thư trên giấy.

- Mời một số HS đọc thư trước lớp.

- HS, GV nhận xét chấm điểm lá thư hay.

Bài số 2: HS đọc yêu cầu bài tập.

- Quan sát phong bì viết mẫu: NX cách trình bày mặt trước phong bì:

+ Góc bên trái (phía trên): Viết tên, địa chỉ người gửi.

+ Góc bên phải (phía dưới): Viết rõ tên, địa chỉ người nhận thư.

+ Góc bên phải (phía trên) dán tem thư của bưu điện.

- HS thực hành ghi nội dung cụ thể trên phong bì thư.

- Vài HS đọc kq, GV nhận xét.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS nhắc lại cách viết một bức thư? Cách viết trên phong bì thư.

- Nhắc HS hoàn thiện nd thư, phong bì thư.

- Nêu QTE…


TUẦN 11
Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tập làm văn

TIẾT 11: NGHE - KỂ: TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU!
 NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức
- Nghe - nhớ những tình tiết chính để kể lại đúng nội dung chuyện vui “Tôi có đọc đâu!”.

 Lời kể rõ, vui, tác phong mạnh dạn, tự nhiên.

- Biết nói về quê hương (hoặc nơi mình đang ở) theo gợi ý trong SGK. Bài nói đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng. 
2. Kĩ năng

- Bước đầu biết dùng một số từ ngữ gợi tả hoặc hình ảnh so sánh để bộc lộ tình cảm với quê hương.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động hs giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học.
QTE: Các em có quyền được tham gia( Nói, viết về quê hương).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ viết sẵn gợi ý kể chuyện, tranh, phấn màu (bài tập 1).

- Bảng phụ viết sẵn gợi ý nói về quê hương (bài tập 2).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Gv
	Hoạt động của Hs

	1.Kiểm tra bài cũ:
- Đọc lá thư đã viết gửi người thân.

-GV nhận xét cách trình bày, HS nhận xét nội dung.

2. Bài mới:
 a.Giới thiệu bài:  

b Hướng dẫn HS làm bài tập. 

Bài tập 1: Nghe, kể lại câu chuyện "Tôi có đọc đâu".
*Gợi ý:   

- Chuyện xảy ra ở đâu?

- Người viết thư phát hiện ra điều gì?

- Người viết thư bực mình, viết thêm vào thư điều gì? 

- Người bên cạnh kêu lên như thế nào? 

-Em có nhận xét gì về người viết thư và người ngồi bên cạnh ? 
*Cách tiến hành :

- HS đọc nội dung bài tập 1. 

-GV giới thiệu câu hỏi gợi ý và tranh vẽ các nhân vật trong truyện, HS nêu con nhìn thấy những gì trong tranh.

- GV kể chuyện lần 1 (Giọng vui, dí dỏm. Hai câu người viết thêm vào thư kể với giọng bực dọc. Lời người đọc trộm thư: ngờ nghệch, thật thà). 
Một người viết thư cho bạn ngay trong bưu điện. Bỗng anh ta thấy người ngồi cạnh ghé mắt đọc trộm thư của mình. Bực mình, anh ta viết thêm vào bức thư: “Xin lỗi. Mình không viết tiếp được nữa, vì hiện đang có người đọc trộm thư”. Người ngồi cạnh liền kêu lên: “Không đúng! Tôi có đọc trộm thư của anh đâu”

- Tìm hiểu truyện :

+ Chuyện xảy ra ở đâu?

+ Người viết thư phát hiện ra điều gì? 

+Người viết thư bực mình, viết thêm vào thư điều gì? 

+Người bên cạnh kêu lên như thế nào? 

- GV kể chuyện lần 2. 

- Y/c 1 HS giỏi kể chuyện lần 3. 

- Tập kể theo nhóm 2 người cùng bàn. 

- Thi kể chuyện trước lớp .

-Em có nhận xét gì về người viết thư và người ngồi bên cạnh ? (Người viết thư rất thông minh, người ngồi bên cạnh không lịch sự, xem trộm thư của người khác)

- Câu chuyện gây cười ở chỗ nào ?(Phải xem trộm thư mới biết được dòng chữ  người ta viết thêm vào thư. Vì vậy, người xem trộm thư cãi là mình không xem trộm đã lộ đuôi nói dối một cách tức cười.)

 - Nếu con là người bên cạnh đó, con sẽ xử sự như thế nào cho đúng ? (không xem trộm thư của người khác).

 *  Làm được điều đó chính là con đã thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng 

Bài tập 2: Hãy nói về quê hương em hoặc nơi em đang ở theo gợi ý sau:

+Quê em ở đâu?

+Em yêu nhất cảnh vật gì ở quê hương?

+Cảnh vật đó có gì đáng nhớ?

+Tình cảm của em với quê hương như thế nào?

- GV giúp HS hiểu đúng yêu cầu của bài: Quê hương là nơi em sinh ra, lớn lên, nơi ông bà, cha mẹ, họ hàng của em sinh sống,…Quê em có thể ở nông thôn, cũng có thể ở các thành phố lớn như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng,…Nếu em biết ít về quê hương, em có thể kể về nơi em đang ở cùng cha mẹ.

-Lưu ý học sinh: Đây chỉ là dàn bài gợi ý nội dung cơ bản trong bài viết của em. Tuy vậy, khi nói về quê hương mình hoặc nơi mình đang ở, em có thể trình bày theo cách nghĩ và cảm xúc của mình mà không nhất thiết phải phụ thuộc vào trình tự ở SGK. Chủ yếu là nói được những nét chính về cảnh vật, con người và tình cảm đối với quê hương hoặc nơi ở một cách chân thật là được.

(Ví dụ: Quê em ở tận Cao Bằng rất xa. Ông bà em và họ hàng đều ở đấy. Em rất ít về quê nên em muốn kể về nơi gia đình em đang sống là Làng quốc tế Thăng Long ở Hà Nội. Cảnh vật em thích nhất ở làng em là những ngôi nhà cao tầng rất đẹp và bể bơi thiếu nhi…)
- Tập nói theo cặp 

- Nói trước lớp

3. Củng cố- dặn dò:

* Trò chơi: Thử trí nhớ(Bài tập1)

- Yêu cầu HS về nhà viết lại những điều vừa kể về quê hương; sưu tầm tranh ảnh về một cảnh đẹp ở nước ta (ảnh chụp, bưu ảnh, tranh ảnh cắt từ báo chí,…) để chuẩn bị cho tiết Tập làm văn tuần 12 (nói viết về một cảnh đẹp đất nước)
	- 2 học sinh đọc

- 1 HS đọc nội dung bài tập 1.

- Cả lớp quan sát tranh và đọc thầm các câu hỏi gợi ý,  

-Vấn đáp tìm hiểu truyện (Mỗi câu hỏi 1HS trả lời)

- Trong bưu điện

- Người ngồi cạnh ghé mắt đọc trộm thư của mình

-Xin lỗi .Mình không viét tiếp được nữa vì hiện  đang có  người đọc trộm thư

-Không đúng tôi có đọc trộm thư của anh đâu

-1HS  giỏi lên bảng kể mẫu.

-HS kể theo nhóm đôi

-3HS kể trước lớp,sau mỗi học sinh kể,HS khác nhận xét.

-Bình chọn bạn kể hay nhất,sinh động nhất.

-HS trả lời câu hỏi.

2HS đọc nội dung bài tập 2.

- 1 HSG dựa vào câu hỏi gợi ý trên bảng, tập nói trước lớp  để cả lớp nhận xét, rút kinh nghiệm về nội dung và cách diễn đạt. 

-1HSG kể mẫu, cả lớp nhận xét.

- HS tập nói theo cặp ; sau đó xung phong trình bày bài nói trước lớp. 

- Cả lớp bình chọn những bạn nói về quê hương hay nhất.

- HS về nhà sưu tầm tranh ảnh



TUẦN 12

Ngày soạn: 

Ngày giảng:

Tập làm văn  

 NÓI, VIẾT VỀ CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC
I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức

- Nói được những điều em biết về một cảnh đẹp ở đất nước ta dựa vào một bước tranh theo gợi ý (BT1 ).

 2. Kĩ năng
- Viết được những điều ở BT1 thành một đoạn văn ngắn( khoảng 5 câu ).

 3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học, biết yêu quê hương, đất nước.

*QTE: Các em có quyền được tham gia ( nói , viết về quê hương.)

* BVMT: Gd tình cảm yêu mến cảnh đẹp của thiên nhiên và môi trường trên đất nước ta
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

 - Tư duy sáng tạo. 

 - Tìm kiếm và xử lí thông tin
III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

  Chuẩn bị tranh ảnh về một số cảnh đẹp đất nước .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5p

15p

15p

5p
	1.KTBC

- Gọi 2 HS lên bảng, nói về quê hương 

- Nhận xét, cho điểm HS.

2. Bài mới

a.Giới thiệu bài 

b. Hướng dẫn làm bài tập  

* Bài tập 1

- Kiểm tra các bức tranh, ảnh của HS.

- Nhắc HS không chuẩn bị được ảnh có thể nói về ảnh chụp bãi biển  Phan Thiết trang 102 SGK.

- Treo bảng phụ có viết các gợi ý và yêu cầu cả lớp quan sát bức ảnh chụp bãi biển Phan Thiết.

- 1 HS khá nói mẫu về bài biển Phan Thiết theo các câu hỏi gợi ý.

- Yêu cầu HS quan sát tranh ảnh của mình và giới thiệu với bạn bên cạnh những điều em biết về cảnh đẹp đó.

- GV nhận xét, sửa lỗi chưa thành câu, cách dùng từ và gợi ý cho HS phát hiện thêm những vẻ đẹp mà bức tranh, ảnh thể hiện.

- Tuyên dương những HS nói tốt.

* Bài tập 2: Viết đoạn văn 

- Gọi HS đọc yêu cầu 2 trong SGK.

- Yêu cầu HS tự làm bài, chú ý nhắc HS viết phải thành câu.

- Gọi một số HS đọc bài làm của mình trước lớp.

- Nhận xét, sửa lỗi cho từng HS.

- Cho điểm những HS có bài viết khá.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS về nhà viết lại đoạn văn  về một cảnh đẹp cho hoàn chỉnh, chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs lên bảng 

- Nghe GV giới thiệu bài

- Trình bày tranh ảnh đã chuẩn bị.

- Quan sát hình.

- Vài hs đọc các gợi ý trên bảng

- 2 hs kể lại theo gợi ý

- Làm việc theo cặp, sau đó một số HS lên trước lớp, cho cả lớp quan sát tranh ảnh của mình và giới thiệu với cả lớp về cảnh đẹp đó. HS cả lớp theo dõi và bổ sung những vẻ đẹp mà mình cảm nhận được qua tranh, ảnh của bạn.

- 2 HS đọc trước lớp.

- Làm bài vào vở theo yêu cầu.

- 3 HS đọc, cả lớp theo dõi và nhận xét bài viết của bạn.

 HS chú ý nghe.



TUẦN 13

Ngày soạn:

Ngày giảng:
Tập làm văn  

Tiết 13: VIẾT THƯ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Giúp Hs. Hs biết viết một lá thư cho bạn cùng lứa tuổi thuộc một tỉnh miền Nam (Trung - Bắc) theo gợi ý trong SGK.

2. Kĩ năng
- Trình bày đúng thể thức của một bức thư. Biết dùng từ, đặt câu đúng, viết đúng chính tả. Bộc lộ tình cảm thân ái với người bạn mình viết thư.

3. Thái độ

- Giáo dục Hs biết  rèn chữ, giữ vở, yêu thích môn học.
 II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI
- Giao tiếp ứng xử văn hoá , thể hiện sự thông cảm, tư duy sáng tạo.

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

* GV: Bảng lớp viết gợi ý trong SGK.  HS: VBT, bút.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	1/ Ổn định: 
2/ Kiểm tra bài cũ:5’
-Nói, viết về cảnh đẹp đất nước. 

-Nhận xét ghi điểm. Nhận xét chung. 

3/ Bài mới: 30’
a/ Giới thiệu bài: 

-Kết thúc chủ điểm Bắc, Trung, Nam. Bài học hôm nay các em sẽ làm một bài tập thú vị: Viết một bức thư cho một người bạn cùng lứa tuổi ở miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt. 

      -Ghi tựa

b/HD HS tập viết thư cho bạn:

* GV HD HS phân tích đề bài để viết được lá thư đúng yêu cầu. 

+Bài tập yêu cầu các em viết thư cho ai ?

-Việc đầu tiên các em cần xác định rõ: 

-Em viết thư cho bạn tên là g? Ở tỉnh nào? Ở miền nào?

Lưu ý: Nếu các em không có thật một người bạn ở miền khác của đất nước thì có thể viết thư cho một người bạn mình được biết qua đọc báo nghe đài. . . hoặc một người bạn em tưởng tượng ra. 

+Mục đích viết thư là gì ?

+Những nội dung cơ bản trong thư là gì ?

+ Hình thức của lá thư như thế nào ?

*Hướng dẫn - nói về nội dung thư theo gợi ý. 

c/ HS viết thư: 

-GV theo dõi  giúp đỡ từng em 

-GV mời 5 -7 em đọc thư. Chấm điểm những lá thư viết đủ ý, viết hay, giàu cảm xúc.

4. Củng cố, dặn dò:5’ 

-GV biểu dương những HS viết thư hay. 

-Nhắc HS về nhà viết lại lá thư sạch đẹp, gởi qua đường bưu điện, nếu người bạn em viết thư là có thật.

-CBBS:Nghe kể:Tôi cũng như bác…….

-Nhận xét tiết học.
	-Hát tập thể.

-3 HS đọc đoạn viết về cảnh đẹp đất nước ta. 

-HS nhắc lại.

-HS đọc yc của bài tập và các gợi ý. 

-Cho một bạn hs ở một tỉnh thuộc miền khác với miền em đang ở; nếu em là người miền Bắc em sẽ viết thư cho một bạn miền Trung hoặc miền Nam; nếu em là người miền Trung em sẽ viết thư cho một bạn ở miền Nam hoặc miền Bắc. 

-HS nghe.

-Làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt. 

-Nêu lí do viết thư, tự giới thiệu, hỏi thăm bạn, hẹn bạn cùng thi đua học tốt. 

-Như mẫu trong bài thư gửi bà (SGK /81).

* Trình bày ý kiến cá nhân
-4 HS nói tên, địa chỉ người các em muốn viết thư. 

- HS khá giỏi nói mẫu phần lí do viết thư.

-Tự giới thiệu. 

           Bạn Hoa thân mến !

Chắc bạn rất ngạc nhiên khi nhận được thư này, vì bạn không hề biết mình.  Nhưng mình lại biết bạn đấy.  Vừa qua, mình đọc báo Nhi Đồng và được biết về tấm gương vượt khó của bạn.  Mình rất khâm phục nên muốn viết thư làm quen với bạn. . . 

Mình tự giới thiệu nhé: Mình tên là Nguyễn Thu Hương, HS lớp 3. . . 

                     Người bạn mới quen

                                 Hương

                        Nguyễn Thị Hương

-HS viết vào vở.
-HS viết xong + cả lớp nhận xét.

- Về tập viết thư thăm ông, bà hoặc 1 người bạn.



TUẦN 14

Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tập làm văn

Tiết 14: Nghe - kể: tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Bước đầu biết giới thiệu một cách đơn giản (theo gợi ý) về các bạn trong tổ của mình với người khác (BT2)  

 2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng nghe và kể lại câu chuyện, giới thiệu hoạt động.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng lớp viết gợi ý làm bài tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	A/ Kiểm tra bài cũ(4’):
- Đọc lại bức thư viết gửi bạn (về nhà các em đã sửa lại)

B/ Bài mới(33’):
Hoạt động 1: Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi cũng như bác”

 (Bài tập 1)Giảm tải
Hoạt động 2: Hãy giới thiệu về tổ em và hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua với một đoàn khách đến thăm lớp.

( Bài tập 2)
- Nêu yêu cầu

- Hướng dẫn và tổ chức cho H thực hiện

- Nhận xét

*Ví dụ: 

Thưa các chú, các bác, cháu là Thành học sinh tổ 3 xin giới thiệu với các chú, các bác về các bạn trong tổ cháu. Tổ cháu có 8 bạn. Bạn ngồi đầu bàn thứ nhất là bạn Giang, mời bạn Giang đứng lên [Giang đứng lên nói: “Cháu chào các chú, các bác!” rồi lại ngồi xuống]. Bạn mặc áo xanh ngồi bên cạnh là bạn Vân ạ. Mỗi bạn trong tổ cháu đều có điểm đáng quý. Bạn Giang...Tháng vừa qua, các bạn làm được nhiều việc tốt....)

 c/Củng cố - dặn dò(3’): 

- Nhận xét giờ học
	2-3 H đọc

  Lớp nhận xét

1 H đọc yêu cầu

 thực hành theo tổ
Đại diện 3 tổ trình bày ,cá nhóm khác bổ sung.




TUẦN 15

Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tập làm văn
                                            TIẾT 15: GIỚI THIỆU TỔ EM                       

 I. MỤC TIÊU                                           
1. Kiến thức

- Viết được đoạn văn ngắn( khoảng 5 câu) giới thiệu về  tổ mình.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng viết văn, cách dùng từ đặt câu

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học. 
-  Giáo dục quyền bổn phận trẻ em: Quyền  được tham gia (giới thiệu về tổ em)
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 Tranh minh hoạ SGK.Bảng phụ chép gợi ý  bài  2 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY–HỌC
	1.Kiểm tra bài cũ: (5phút)

- Tổ em gồm mấy bạn?

 Hãy kể tên các bạn trong tổ em?

- Nhận xét cho điểm

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài(1 phút)

b. Hướng dẫn làm bài tập:

Bài tập 2 (25 phút) Giới thiệu về tổ em

a. Thảo luận nhóm

- GV treo bảng phụ gợi ý bài 2 tuần 14 cho HS hiểu nội dung. Đặt câu hỏi cho HS thảo luận theo tổ.

- Trong tổ em bạn nào tích cực tham gia các hoạt động học tập trong lớp?

- Bạn nào hay giúp đỡ bạn bè? Bạn nào viết đẹp nhất? 

- Bạn nào không nói chuyện riêng trong lớp? 

- Bạn nào được nhiều hoa điểm 10 nhất?...

- GV quan sát giúp đỡ các nhóm 

- Nhận xét bổ sung

b. Làm việc cá nhân.

- Yêu cầu HS dựa vào những điều đã thảo luận viết 1 đoạn văn ngắn để giới thiệu về tổ em.

HSGiỏi: Bài văn; Hsyếu: 2-3 câu

- GV quan sát, nhắc nhở HS làm bài.

- GV gọi HS đọc lại bài.

- GV nhận xét cho điểm.

Giáo dục quyền bổn phận trẻ em
Quyền  được tham gia ( giới thiệu về tổ em)
	- 3 Hs kể - HS khác nhận xét - bổ sung.

- 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- Ngồi theo nhóm cùng nhau thảo luận theo câu hỏi gợi ý,

- đại diện báo cáo trước lớp

- Nhóm khác nhận xét - bổ sung

- HS viết bài vào vë bµi tËp

- 3 HS đọc lại bài viết 

- Lớp nhận xét - bổ sung.




3.Củng cố- Dặn dò: (4 phút)

Tổ em có mấy bạn ?

 Đặc điểm chung của tổ là gì?

( 10 bạn - đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ...)

Liên hệ giáo dục: đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, lao động, cuộc sống

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn về xem lại bài- Chuẩn bị bài sau.


TUẦN 16

Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tập làm văn
                                     TIẾT 16: NÓI VỀ THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN           

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Bước đầu biết kể  về thành thị, nông thôn theo gợi ý.                                   

2. Kĩ năng
-  Rèn kỹ năng nói và kể cho HS 

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học. 
- Giáo dục HS bảo vệ môi trường: HS có ý thức tự hào về cảnh quan môi trường trên các vùng đất quê hương. HS biết yêu quê hương mình.
 II. CHUẨN BỊ  
- Bảng phụ chép gợi ý bài tập 2.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ (5 phút) 

-Hãy giới thiệu về tổ em?
 Nhận xét – đánh giá

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài (1 phút ):

b. Hướng dẫn bài tập:

* Bài tập 1: Giảm tải - bỏ

* Bài tập 2: (25 phút): Kể những điều em biết về nông thôn hoặc thành thị.

* Hãy kể những điều em biết về thành thị ( về nông thôn). Nhờ đâu em biết?

- Cảnh vật, con người ở đó có gì đáng yêu?

- Em thích nhất điều gì?
- GV gọi HS kể mẫu.

- Nhận xét - bổ sung

- GV cho HS kể lại nhóm đôi.

- Yêu cầu HS kể trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét - bổ sung

* Hãy viết lại những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn?

- GV hướng dẫn

- Quan sát giúp đỡ Hs

- Nhận xét – tuyên dương Hs

Liên hệ giáo dục HS bảo vệ môi trường:   HS có ý thức tự hào về cảnh quan môi trường trên các vùng đất quê hương. HS biết yêu quê hương mình
	- 3 HS giới thiệu về tổ mình

- Nhận xét - bổ sung

 HS nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu gợi ý trên bảng phụ.

- HS chọn đề bài

- Được đi thăm

Con người nhân hậu..

Cảnh cánh đồng lúa chin (cảnh những ngôi nhà cao tầng san sát…)

- 1 HS Giỏi kể trước lớp.

- Nhận xét - bổ sung

- HS kể trong nhóm.

- Đại diện 3 nhóm kể trước lớp

- Nhóm khác nhận xét - bổ sung

- HS viết bài cá nhân

- 4 HS kể (đọc) trước lớp: HS Giỏi: Kể thành 1 đoạn văn

 HSYếu: Trả lời được câu hỏi

 Nhận xét bạn kể


3. Củng cố dặn dò (5phút):

- Em sống ở thành thị hay nông thôn? Cảnh ở nông thôn và thành thị có điểm gì khác biệt?

- GV nhận xét tiết học.
- Về viết lại 5 câu kể về thành thị hoặc nông thôn. Chuẩn bị bài sau.
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Ngày soạn:

Ngày giảng:
Tập làm văn
TIẾT 17: VIẾT VỀ THÀNH THỊ NÔNG THÔN

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần 16 học viết đ​ược 1 lá thư cho bạn kể những điều em biết về thành thị ( nông thôn ).

2. Kĩ năng
- Dùng từ đặt câu đúng, lời lẽ tự nhiên, tình cảm.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học.
* MT: Giáo dục ý thức tự hào về cảnh quang môi trường trên các vùng đất quê hương.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Bảng lớp ghi trình tự lá th​ư

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A: KTBC:(5’)

+ Gọi một em lên bảng kể lại câu chuyện (Kéo cây lúa lên  )

-Hai em lên kể những điều mình biết về nông thôn ( thành thị ) 

- Lớp nhận xét 

B:Bài mới :

1, Giới thiệu bài : H/s nêu yêu cầu .(1’)

2, Hư​ớng dẫn làm bài tập :(30’)

+Học sinh đọc yêu cầu bài tập 

- Bố cục bài văn viết thư gồm mấy phần?

- Đầu thư viết gì?

- Nội dung chính của bức thư?

- Cuối thư viết gì?

+Yêu cầu 1,2 học sinh khá giỏi nêu mẫu lá th​ư của mình 

- Lớp ,GV nhận xét bổ sung. 

*Yêu cầu học sinh làm VBTTV

+Gọi 1 số em đọc bài của mình .

- Lớp nhận xét ,GV sửa lại.

* BVMT: ? Các con thấy cảnh ở quê hương các con có đẹp không?

Gv: Các con cần tự hào về cảnh quan môi trường trên các vùng quê hương.

+H/s viết vở TLV

*Cuối giờ thu chấm 1 số bài.

3.Củng cố –Dặn dò :(1’)

+Nhận xét bài viết của học sinh .

+VN chuẩn bị bài sau .
	- HS kể chuyện.

- Lớp nhận xét.

- Hs nêu.

- Hs nêu yêu cầu.

+VD:Bình giang, ngày….

Lan thân mến !

  Đã lâu mình….

- H/s làm vở bài tập 

- HS trả lời.
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Tập làm văn
Tiết 18: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

+Y/c học sinh đọc bài văn (chính tả) thật kỹ sau đó trả lời câu hỏi sách GK.

+H/s trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

+H/s có ý thức đọc bài thường xuyên.

+Y/c h/s viết bài chính tả bài văn khoảng (7-10) câu.

2. Kĩ năng
- Dùng từ đặt câu đúng, lời lẽ tự nhiên, tình cảm.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

VBTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Đọc – hiểu.

+G/v đọc mẫu 1 lần.

Y/c h/s đọc bài văn 

+H/s làm vở bài tập trắc nghiệm khoanh vào ý trả lời đúng.

+Câu1.ý a

+câu2 .ý b 

+câu 3 ý c.

+Câu4 .ýb. 

+Câu 5.ý b.

+G/v gọi 1 số h/s nêu miệng 

*Cuối giờ nhận xét giờ học.

2.Chính tả:

+ G/v đọc bài Anh Đom Đóm từ đầu đến - ngon giấc

+G/v đọc bài ->h/s viết bài

+Soát lỗi.

3. TLV:

+Đề :Hãy viết một đoạn văn ngắn từ (từ 7-10) câu kể về việc học tập của em trong học kỳ I.

+Y/c học sinh làm bài.

*Cuối giờ thu bài chấm.


	+H/s đọc bài văn.

+H/s làm VBT.

+H/s nêu miệng 

+H/s viết bài.

+Soát lỗi.

+H/s làm VBT.
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Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tập làm văn

Tiết 19: NGHE - KỂ: CHÀNG TRAI LÀNG PHÙ ỦNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS nghe và kể lại câu chuyện: Chàng trai làng Phù ủng, nhớ nội dung câu chuyện; viết lại được câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c.

2. Kĩ năng
- Kể đúng nội dung, tự nhiên; viết đúng nội dung, đúng ngữ pháp, rõ ràng đủ ý.

3. Thái độ

- HS mạnh dạn, tự tin khi kể chyện, yêu thích môn học.
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC
- Lắng nghe tichd cực.

- Thể hiện sự tự tin.

- Quản lí thời gian.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ SGK.

- Bảng phụ chép gợi ý.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	A- Mở đầu giới thiệu chương trình kỳ 2: (3’)

B- Bài mới:

1. Giới thiệu bài (2’)

2. Hướng dẫn nghe – kể (28’)

* Bài tập 1 : 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV giới thiệu về Phạm Ngũ Lão.

- GV treo bảng phụ chép 3 câu gợi ý.

- GV kể chuyện lần 1.

- Truyện có nhân vật nào ?

- GV nói thêm về Trần Hưng Đạo.

- GV kể lần 2.

- HD trả lời theo 3 câu gợi ý.

- GV cho HS kể theo cặp đôi.

- Gọi các nhóm lên kể.

- GV cho HS kể phân vai.

- GV nhận xét, cho điểm.

* Bài tập 2: Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu làm bài cá nhân.

- GV quan sát nhắc nhở HS làm bài.

- GV cùng HS nhận xét cho điểm.

* Lời giải: 

b) Chàng trai mải mê đan sọt không thấy Trần Hưng Đạo đã đến. Quân mở đường giận dữ lấy giáo đâm vào đùi để chàng tỉnh ra, dời khỏi chỗ ngồi.

c) Vì Hưng Đạo Vương mến trọng chàng trai giàu lòng yêu nước có tài: mải nghĩ việc nước đến nỗi giáo đâm chảy máu vẫn chẳng biết đau, nói rất trôi chảy về cách dùng binh.

3. Dặn dò, củng cố: (2’)

- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà  kể lại cho người thân nghe, và chuẩn bị cho bài sau.


	- HS chú ý nghe.

- 1 HS đọc y/c, HS khác theo  dõi.

- HS chú ý nghe.

- HS đọc thầm y/c và 03 câu gợi ý.

- HS nghe.

- HS trả lời- nhận xét, bổ sung

- HS nghe.

- HS trả lời- nhận xét, bổ sung

- HS kể cho nhau nghe.

- 2-3 nhóm thi kể - nhận xét.

- Kể phân vai (02 nhóm).

- 1 HS đọc y/c.

- HS làm vở BT.

- 3 HS đọc lại bài viết.
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Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tập làm văn

TIẾT 20: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Rèn kỹ năng nói: Biết báo cáo trước các bạn về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua, lời lẽ rõ ràng, rành mạch, thái độ đàng hoàng tự tin.

- Rèn kỹ năng biết làm báo cáo theo nhóm trình bày trước lớp.

2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng nói và kĩ năng viết cho học sinh.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ SGK.

- Bảng phụ chép gợi ý.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Bài cũ (5’)

- GV KT sự chuẩn bị của HS

	B. Bài mới (25’)
	

	a. Bài 1: 
	- 2HS đọc

	- GV gọi HS nêu yêu  cầu bài tập 
	- Cả lớp đọc thầm lại bài; Báo cáo tháng thi đua "Nêu gương chú bộ đội"

	
	

	- GV nhắc HS
	

	+ Báo cáo hoạt động của tổ chỉ theo 2 mục: 1học tập; 2lao động
	

	+ Báo cáo chân thực đúng thực tế….
	- HS nghe 

	
	- HS làm việc theo tổ

	+ Mỗi bạn đóng vai tổ trưởng cần báo cáo với lời lẽ rõ ràng…
	+ Các thành viên trao đổi, thống nhất kết quả học tập

	
	+ Lần lượt từng thành viên trao đổi, thống nhất kết quả học tập

	
	+ Lần lượt từng thành viên trong tổ đóng vai tổ trưởng báo cáo trước các bạn kết quả học tập - LĐ của tổ 

	
	- 1 vài HS đóng vai tổ trưởng trình bày báo cáo….

	- GV gọi HS thi 
	- HS nhận xét

	
	

	- GV nhận xét ghi điểm 
	

	b. Bài tập 2: (Giảm tải )
	

	3. Củng cố dặn dò:(3’)
	

	- Nêu lại ND bản báo cáo ? (2HS)
	

	- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
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Ngày soạn:

Ngày giảng:
Tập làm văn

Tiết 21: NÓI VỀ TRÍ THỨC  

NGHE KỂ: NÂNG NIU TỪNG HẠT GIỐNG


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
    - Quan sát tranh và nói đúng về những trí thức được vẽ trong tranh và những công việc họ đang làm.

    - Nghe kể câu chuyện Nâng niu từng hạt giống, nhớ nội dung, kể lại đúng, tự nhiên câu chuyện.
     2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng nói, nghe - kể, tự nhiên trong khi kể chuyện.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Tranh, ảnh SGK. Bảng lớp viết câu hỏi gợi y
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ (5p)

- Đọc báo cáo về hđ của tổ trong tháng vừa qua.

- GV nhận xét, chấm điểm
	- 2 HS đọc báo cáo

- HS khác nhận xét, bổ sung

	B. Bài mới (32p)
1. Giới thiệu bài

- Các em sẽ quan sát tranh và nói những điều em biết về những người trí thức.
	

	2. Hướng dẫn HS làm bài tập : 

Bài tập 1: Quan sát tranh và nói rõ những người trí thức trong các bức tranh ấy là ai, họ đang làm việc gì ? 

- GV treo tranh 

- Yêu cầu HS nói mẫu bức tranh 1

- GV nhận xét và sửa lại cho HS 

- Ycầu HS thảo luận nhóm 6 em và nêu trước lớp.

Ví dụ: Tranh 1: Người trí thức trong bức tranh là một bác sĩ. Bác sĩ đang khám bệnh cho một cậu bé. Cậu bé nằm trên một chiếc giường, đắp chăn. Cậu đang bị sốt. Bác sĩ đang đo nhiệt độ cho cậu.

- Gọi 1 số nhóm trình bày trước lớp.

- GV nhận xét, chấm điểm.

Bài tập 2: Nghe kể chuyện Nâng niu từng hạt giống

- GV kể chuyện

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi

? Viện nghiên cứu được quà gì ?

? Vì sao ông Lương Định Của không đem gieo luôn cả mười hạt giống ?

? ông Lương Định Của đã làm gì để bảo vệ giống lúa quí? 
	- 1 HS đọc yêu cầu .

- 1 em nói về người trí thức trong tranh .

- Lớp nhận xét.

- Lớp thảo luận theo nhóm 4 em.

- Đại diện nhóm báo cáo.

- HS trả lời câu hỏi

 - HS khác nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc yêu cầu.

-  HS nghe kể.

	- GV kể lần 2

- Yêu cầu HS tập kể theo cặp

- Gọi HS kể trước lớp

? Câu chuyện giúp em hiểu điều gì về nhà nông

 học Lương Định Của ?

C. Củng cố - dặn dò (3p)
- Nêu lại nghề lao động trí óc mà em biết ?

- Dặn dò: tìm đọc sách, báo nói về nhà bác học 

Ê-đi-xơn.

- Nhận xét giờ học.
	- Từng HS tập kể nội dung câu chuyện.

+ Ông đã say mê nghiên cứu khoa học, quí những hạt lúa giống.....
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Ngày soạn:

Ngày giảng:
Tập làm văn

TIẾT 22: NÓI, VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ ÓC

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Kể được một vài điều về một người lao động trí óc mà em biết (tên, nghề nghiệp ; công việc hằng ngày ; cách làm việc của người đó).

2. Kĩ năng
- Viết lại những điều em vừa kể thành một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu), diến đạt rõ ràng, sáng sủa.

3. Thái độ

- Có thái độ trân trọng người lao động.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ về một số trí thức.

- Bảng phụ chép câu hỏi gợi ý kể về một người lao động trí óc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	A- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
    -  HS nói miệng bài 1 tuần 21; 

    - 1 HS kể lại câu chuyện: Nâng niu từng hạt giống.

B- Bài mới:

1- Giới thiệu bài: (1 phút)

2- Hướng dẫn làm bài tập: (30 phút)

* Bài tập 1: Hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết.

 GV  treo bảng phụ viết sẵn các gợi ý.

- Hãy kể tên một số nghề lao động trí óc ?

- Yêu cầu HS suy nghĩ xem người em định kể là ai ? làm gì ?

- GV lưu ý HS : em có thể kể về một người thân trong gia đình (ông, bà, cha mẹ, chú bác, anh chị,...) ; một người hàng xóm ; cũng có thể là người em biết qua truyện đọc, sách, báo, xem phim...

- GV cùng HS nhận xét, chấm điểm. Nêu những HS kể tốt, xem đó làm mẫu để để cho cả lớp rút kinh nghiệm khi viết lại những điều đã kể.

- GV khen động viên HS kể hay.

* Bài tập 2: Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu).

- GV cho HS viết bài.

- GV theo dõi giúp đỡ HS viết.

- Nhắc HS dùng dấu câu cho  đúng.

- Gọi HS trả lời (đọc bài) trước lớp.

- GV cùng lớp nhận xét.

C- Củng cố dặn dò: (1 phút)
- GV nhận xét tiết học; nhắc HS về nhà hoàn thiện bài viết ; chuẩn bị bài sau.
	- HS lên bảng

* 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi SGK.

- 1 HS đọc các gợi ý.

- HS nối tiếp nhau kể trước lớp.

- Một số HS nói người em định kể.

- HS kể theo cặp.

- 4, 5  HS thi kể trước lớp  kể trước lớp theo gợi ý.

* 1 HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi.

- HS viết bài vào vở.

- 5, 7 HS đọc bài trước lớp.
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Ngày soạn:

Ngày giảng:
Tập làm văn

TIẾT 23: KỂ LẠI MỘT BUỔI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Kể được một vài nét nổi bật  của buổi biểu diễn nghệ thuật theo gợi ý trong SGK.

2. Kĩ năng
- Viết được những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn (khoảng 7 câu ).

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học. Có cảm xúc với nghệ thuật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- 
Bảng lớp viết các gợi ý cho bài kể.

- 
Một số tranh ảnh về các loại hình nghệ thuật: Kịch, chèo, hát, múa, xiếc, liên hoan văn nghệ của học sinh trong trường, lớp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’

- Gọi 2 học sinh đọc bài viết về một người lao động trí óc.

B. Bài mới : 32’

 1. Giới thiệu bài: 
 2. Hướng dẫn làm bài tập

a. Bài tập 1

- Gọi học sinh đọc yêu cầu đề bài

- Đề bài yêu cầu gì ?

-
GV gọi vài em đọc câu gợi ý SGK.

- Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời từng câu hỏi gợi ý hoặc kể tự do.

- 1 học sinh làm mẫu.

* Ví dụ: Kể một buổi xem biểu diễn văn nghệ.


+ Đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì?


+ Buổi biểu diễn được tổ chức ở đâu ? Khi nào ?

  + Em cùng đi xem với ai ?


+ Buổi biểu diễn có những tiết mục nào ?

+ Em thích nhất tiết mục nào nhất ? Hãy nói cụ thể về tiết mục ấy ?

- Gọi vài học sinh kể

-
Giáo viên nhận xét lời kể từng HS.

* Bài 2: 
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Nêu cách trình bày một đoạn văn.

- Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài

- Giáo viên chấm một số bài viết hay

C. Củng cố - dặn dò : 3’

-
Dặn HS về nhà hoàn chỉnh bài viết.

-
Nhận xét tiết học.
	- 2 học sinh thực hiện.

-
1 học sinh đọc yêu cầu. 

-
Kể lại rõ ràng, tự nhiên một buổi biểu diễn nghệ thuật đã được xem.

- ... một buổi biểu diễn văn nghệ.

- Buổi biểu diễn văn nghệ được tổ chức ở trước sân trường. Vào tối chủ nhật tuần trước.

- Em cùng đi với cả nhà: Bố, mẹ và các em trai của em.

- Buổi biểu diễn có nhiều tiết mục : hát, múa, ngâm thơ, tốp ca,…

- Em thích tiết mục múa của lớp em và lớp 4C. Hai tiết mục này làm khán giả khen ngợi,

- Vài học sinh xung phong kể

- Cả lớp rút kinh nghiệm lời kể của các bạn.

- 1 học sinh đọc yêu cầu của bài tập

- Trình bày rõ ràng, viết thành câu

- Học sinh viết bài vào vở

- Vài HS đọc lại bài viết của mình.
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Ngày soạn:

Ngày giảng:
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TIẾT 24: NGHE-KỂ: NGƯỜI BÁN QUẠT MAY MẮN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Nghe- kể lại được câu chuyện Người bán quạt may mắn.

2. Kĩ năng
- Rèn cho học sinh kĩ năng nghe và kể lại câu chuyện.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

-
Tranh minh họa truyện trong SGK.

-
Bảng lớp viết 3 câu hỏi gợi ý SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ : 5’
- 2 học sinh đọc bài viết, kể lại một buổi biểu diễn văn nghệ.

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

B. Dạy bài mới :  32’  

1. Giới thiệu bài: 

2. Hướng dẫn học sinh nghe - kể 
a. Học sinh chuẩn bị 

- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu đề bài 

b. Giáo viên kể 
-
Giáo viên kể lần 1, giải nghĩa

+ Lem luốc : bị dây bẩn nhiều chỗ 

+ Cảnh ngộ : Tình trạng không hay mà

người ta gặp phải

-
Bà lão bán quạt gặp ai và phàn nàn điều gì ?

-
Ông Vương Hi Chi viết chữ vào những chiếc quạt để làm gì ?

-Vì sao mọi người đua nhau đến mua quạt ?

-
Giáo viên kể lần 2, 3

c. Học sinh thực hành kể chuyện, tìm hiểu câu chuyện 
-
Yêu cầu cả lớp tập kể 

-
GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.

-
Khen ngợi những học sinh kể hay

-
Qua câu chuyện này em biết gì về Vương Hi Chi ?

-
Em biết thêm nghệ thuật gì qua câu chuyện này ?

( Giáo viên chốt: Người viết chữ đẹp cũng là nghệ sĩ, gọi là nhà thư pháp.

-
Yêu cầu HS kể toàn bộ câu chuyện

C. Củng cố, dặn dò: 3’
- Về nhà, tiếp tục luyện kể câu chuyện, kể cho người thân nghe. 
	-
Đọc yêu cầu của bài và câu hỏi gợi ý.

- HS quan sát tranh minh họa SGK.
- Học sinh theo dõi 

-
... gặp ông Vương Hi Chi, phàn nàn quạt bán ế... không có cơm ăn.

-
... giúp bà lão, chữ ông đẹp nổi tiếng, nhận ra chữ ông mọi người sẽ mua quạt.

-
... nhận ra nét chữ, lời thơ của Vương Hi Chi. Họ mua quạt như mua một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

- Lớp chia nhóm 4 tập kể câu chuyện

-
Đại diện nhóm thi kể

-
Lớp nhận xét cách kể của từng bạn.

-
Chọn bạn kể hay.

-
Là người có tài và nhân hậu, biết cách giúp đỡ người nghèo khổ.

-
Học sinh trả lời

-
3 học sinh thi kể

- Chọn bạn kể hay, tự nhiên
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Ngày soạn:

Ngày giảng:
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                                    TIẾT 25: KỂ VỀ LỄ HỘI

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức
- Kể về một ngày lễ hội mà em được biết qua tranh ảnh.

2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng nói, quan sát tranh ảnh, hình dung lại để kể lại 1 cách tự nhiên, sinh động quang cảnh và hoạt động của mỗi người tham gia lễ họi trong bức ảnh

3. Thái độ

- Giáo dục HS có ý thức khi đến dự lễ hội.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Tranh minh hoạ trong  SGK.

· Bảng lớp ghi câu hỏi gợi ý

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy.
	Hoạt động của trò.

	A- Kiểm tra bài cũ  (5’): HS kể lại câu chuyện: Người bán quạt may mắn.

? Bà lão gặp ai

? Vì sao bà lão bán hết quạt

- Đánh giá, ghi điểm

B- Bài mới:

1- Giới thiệu bài  (1’)

2- Hướng dẫn làm bài tập  (27’)

* Bài tập 1 : Quan sát một ảnh lễ hội dưới đay, tả lại quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội
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- Quan sát ảnh em thấy có lễ hội nào ?

* Ảnh 1: Trò chơi đu quay
- Trong tranh vẽ gì ?

- Đây là cảnh gì, diễn ra ở đâu, vào thời gian nào?

- GV gọi HS khác nhận xét.

- Trước cổng đình có treo gì có băng chữ gì ?

- Mọi người đến xem chơi đu thế nào, họ ăn mặc ra sao?

- Cây đu được làm bằng gì, có cao không ?

- Tả hành động, tư thế người chơi đu.

- Gọi HS nói thành đoạn văn.

* Ảnh 2: Quang cảnh đua thuyền:

- Tương tự bức ảnh trên.

- Gọi HS lần lượt trả lời từng câu hỏi.

- GV cùng HS nhận xét.

- Gọi HS nói thành đoạn văn.

- GV nhận xét, cho điểm.

* LL: Đây là hai quang cảnh và hoạt động của lễ hội văn hóa truyền thống của dân tộc. Chúng ta cần phải giữ gìn. IV- Củng cố dặn dò  (2’):

- Các con vừa kể lại quang cảnh và hoạt động gì của lễ hội?

- GV nhận xét tiết học.
	- Kể

- Trả lời

- Nhận xét

- 1 HS đọc đầu bài, HS khác theo dõi.
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- HS quan sát tranh SGK.

- Mái đình, cây đa và rất nhiều người.

- 1 số HS trả lời.

- Băng chữ đỏ: Chúc mừng năm mới cùng lá cờ ngũ sắc.

- Mọi người đến xem đu quay rất đông, họ đứng hen nhau, người nào cũng ăn mặc rất đẹp.

- Cây đu làm bằng tre rất cao.

- Họ nắm chắc tay đu, đu bổng lên cao, người thì rướn về phía trước, người thì ngả về phía sau.

- HS trả lời câu hỏi.

- 1 số HS nói, nhận xét.

- Trả lời

- Nhận xét
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TIẾT 26: KỂ VỀ MỘT NGÀY HỘI

 I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- Biết kể về ngày hội theo gợi ý của (BT1).

2. Kĩ năng
- Viết được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc khoảng 5câu (BT2).

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học. 
II. GD KNS CƠ BẢN:
- Tư duy sáng tạo

- Tìm kiếm và xử lí thông tin, phân tích, đối chiếu.

- Giao tiếp, lắng nghe và phản hồi tích cực.

III. CHUẨN BỊ:



         * GV: Màn chiếu các câu hỏi gợi ý, tranh ảnh minh hoạ SGK

         * HS: SGK, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của học sinh

	1.Ôn định:1phút

2.Kiểm tra bài cũ: 4 phút

    Kể về lễ hội. 
- GV gọi 2 HS kể lại, cả lớp theo dõi.

- GV nhận xét.
3.Bài mới:30’

- GV Giới thiệu bài  

* Hướng dẫn học sinh làm bài.

*Bài 1:

-GV mời học sinh đọc yều cầu của bài.

- GV hỏi: Em chọn kể về ngày hội nào?

· GV nhắc nhở học sinh: 

+ Bài tập yêu cầu kể  về một ngày hội nhưng các em có thể kể về một lễ hội vì trong lễ hội có cả phần hội. Ví dụ: hội Gióng, hội đền Kiếp Bạc.

    + Có thể kể về ngày hội em không trực tiếp tham gia, chỉ thấy khi xem trên ti vi.

   + Gợi ý chỉ là chỗ dựa để các em kể lại câu chuyện của mình. Tuy nhiên, vẫn có thể kể theo cách trả lời từng câu hỏi. Lời kể cần giúp người nghe hình dung được quang cảnh và hoạt động trong ngày hội.

- GV mời vài HS kể theo 6 gợi ý.

- GV yêu cầu vài HS tiếp nối nhau thi kể.

- GV nhận xét, bình chọn bạn nào kể tốt nhất.

 *Bài 2: Cho HS thực hành

- GV mời 1 em đọc yêu cầu của đề bài.

- GV yêu cầu các em viết vào vở những điều các em đã kể thành một đoạn văn từ 5 câu
- GV mời vài HS đọc bài viết của mình.

 - GV nhận xét.

Ví du: Quê em có hội Lim. Hội được tổ chức hàng năm vào đầu xuân, sau ngày tết. Đến ngày hội, mọi người ở khắp nơi đổ về làng Lim. Trên đồi và những bãi đất rộng, từng đám đông tụ hội xem hát quan họ, đấu cờ, đấu vật, hoặc chọi gà, kéo co...Trên những cây đu mới dựng, các cặp thanh niên nam nữ nhún đu bay bổng. Dưới mặt hồ rộng, những chiếc thuyền nhỏ trang trí rất đẹp trôi nhè nhẹ. Trên thuyền các liền anh, liền chị say sưa hát quan họ. Hội Lim thật đông vui. Em rất thích hội này. Năm nào em cũng mong sớm đến ngày mở hội Lim.

4.Củng cố: 3 phút

-G đọc bài mẫu cho HS nghe.

5.Dặn dò: 2 phút

-Về nhà tập kể lại chuyện.

-Chuẩn bị bài: Ôn tập.

-Nhận xét tiết học-tuyên dương HS có ý thức trong giờ học.
	- Hát. 

- 2H kể lại, cả lớp theo dõi.

- Hs nhận xét.

- Lắng nghe.

-Hđọc yêu cầu của bài.

-HS trả lời.

Ví dụ: Hội Lim, hội chùa Hương, Hội khoẻ Phù Đổng,...

-HS quan sát kĩ để trả lời câu hỏi.

-HS kể theo gợi ý.

-HS thi kể chuyện.

-HS khác nhận xét.

-HS đọc yêu cầu của đề bài.

-HS làm bài vào vở.

-HS đọc bài viết của mình.

-HS cả lớp nhận xét.

-Lắng nghe.

-Lắng nghe.

-Xem ở nhà.

-Theo dõi.
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TIẾT 27: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 7)

I.MỤC TIÊU
 - Tiếp tục lấy điểm học thuộc lòng.

- Củng cố và mở rộng vốn từ qua trò chơi ô chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· Phiếu ghi tên các bài tập đọc

· Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
	A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút )

Trả lời các câu hỏi trong SGK

B.Giới thiệu bài: ( 3 phút ) GV nêu mục đích yêu cầu giờ học

1. Kiểm tra học thuộc lòng 

- GV tiến hành kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng như tiết trước

2. Hướng dẫn HS làm bài tập(10 phút )

Chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 bảng như trong SGK  yêu cầu các nhóm giải ô chữ dựa vào các gợi ý trong SGK. Mỗi ô giải đúng được 10 điểm.

Thời gian cho các nhóm là 6 phút, nhóm nào giải nhanh đúng nhất thì nhóm đó giành chiến thắng.

- Mời các nhóm về vị trí, các nhóm tự cử nhóm trưởng, thư kí.( 7 phút )

- GV mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

(5 phút )GV chữa bài và thống nhất, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
	- HS bốc thăm bài và trả lời các câu hỏi SGK

- 2 HS đọc yêu cầu

- HS làm VBT

- 1 HS điền bảng

- HS khác nhận xét

- HS chữa bài vào VBT




IV. Củng cố , dặn dò ( 5 phút )

- GV hệ  thống nội dung bài

- GV nhận xét giờ học

- Ôn tập tốt ở nhà.


TUẦN 28
Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tập làm văn

TIẾT 28: KỂ LẠI MỘT TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Bước đầu kể được 1 số nét chính của 1 trận thi đấu thể thao đã được xem, được nghe tường thuật . . .dựa theo gợi ý (BT1)

- Viết lại được 1 tin thể thao (BT2)

2. Kĩ năng  
- Rèn cho học sinh kĩ năng nói và viết.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học.  
* GD KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin; Quản lí thời gian; Giao tiếp, lắng nghe và phản hồi tích cực.

  *GDQTE: Quyền được vui chơi, quyền được tham gia ( kể lại trận thi đấu thể thao, viết lại một tin thể thao) Liên hệ -  phần củng cố

II. CHUẨN BỊ

-Bảng lớp viết các gợi ý về 1 trận thi đấu thể thao 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt đồng của GV
	Hoạt động của HS

	 1/ Ổn định 

2 / KTBC:5ph  

-GV kiểm tra 2 HS đọc lại bài viết về những trò vui trong ngày hội 

           Nhận xét và ghi điẻm

3/ Bài mới: 30ph

 a.Giới thiệu  + ghi đề 

 b.GV Hướng dẫn HS làm bài tập 

 Bài 1 : 

- goi 1 học sinh đọc yêu cầu bài ,1 hs đọc phần gợi ý

- chia lóp thánh các nhóm nhỏ,mỗi nhóm 4 học sinh, các thành viên trong nhóm sẽ  lần lượt kể cho nhau nghe,Thời gian là 3 phút

GV nhắc HS 

+ Có thể kể về buổi thi đấu thể thao các em đã tận mắt nhìn thấy trên sân vận động , sân trường hoặc trên ti vi , cũng có thể kể 1 buổi thi đấu các em nghe tường thuật trên đài phát thanh nghe qua người khác hoặc nghe qua sách báo .Dựa vào các câu hỏi gợi y sau:

+ Đó là môn thể  thao nào?

+Em tham gia hay chỉ xem thi đấu

+Buổi thi đấu dược tổ chức ở đâu , khi nào

+Em cùng xem với những ai?

+Buổi thi đấu diễn ra như thế nào?

+Két quả ra sao?

-  Gọi 1 hs giỏi kể mẫu trước lớp

-  gv nhận xét

- tổ chức cho hs thi kể trước lớp

GV nhận xét

 Bài tập 2

- gọi 1 hs đọc yêu cầu bài tập

· GV nhắc HS chú ý : Khi viết lại một tin thể thao chúng ta cần viết ngắn      gọn ,tin cần thông báo phải là một tin thể thao chính xác .

· y/c hs viết vào giấy nháp trước

· Gọi  4,5 hs đọc bài trước lớp

· Cả lớp và GV nhận xét 

4/ Củng cố , dặn dò; 5ph

- Con đã được tham gia  1  trận thi đâú thể thao nào chưa ?

*QTE:Quyền được vui chơi

-Quyền được tham gia ( kể lại trận thi đấu thể thao, viết lại một tin thể thao

GV yêu cầu HS về nhà tiếp tục suy nghĩ , hoàn chỉnh lời kể về một trận thi đấu thể thao đễ có một bài viết hay trong tiết làm văn sau .
	-HS nhắc lại 

-HS đọc yêu cầu của bài tập 

Cả lớp theo dõi 

 HS kể trong nhóm

- 1 hs kể

- HS thi kể trước lớp 

Cả lớp bình chọn bạn kể hấp dẫn nhất , kể được khá đầy đủ , giúp người nghe hào hứng theo dõi và hình dung được trận đấu.

-Từng cặp kể

HS bình chọn bạn kể hấp dẫn nhất .

- hs đọc yêu cầu

· HS viết bài 

· HS đọc mẫu tin đã viết

- hs nhận xét

- hs trả lời



TUẦN 29

Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tập làm văn

TIẾT 29: VIẾT VỀ MỘT TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức
- Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần trước hiểu cách viết trận thi đấu thể thao.

2. Kĩ năng  

- Viết được 1đoạn văn ngắn ( khoảng 6 câu) kể lại một trận thi đầu thể thao.

3. Thái độ

- GD học sinh yêu thích thể thao.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· GV : Bảng lớp viết  6 câu hỏi gợi ý bài tập 1 tiết tập làm văn tuần 28.

· HS : VBT

	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ:5p

- Gọi hai em  lên bảng  kể về một trận thi đấu thể thao mà em đó có dịp xem bài 1 tuần 28.

- Nhận xét ghi điểm.               

B.Bài mới:

a/ Giới thiệu bài: 1p

 b/ Hướng dẫn làm bài tập :28p

Bài 1:   - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- Gợi ý để HS có thể nhớ lại những nội dung cơ bản đó kể ở tuần 28.

- Nhắc nhớ về cách trình bày lại những điều vừa kể thành một đoạn văn viết liền mạch.

- Yêu cầu lớp thực hiện viết bài.

- Theo dõi giúp đỡ những HS yếu.

- Mời một số em đọc lại bài văn viết trước lớp.

-  Nhận xét và chấm điểm một số bài văn tốt.     
 C) Củng cố - dặn do:2p

- GV nhận xét đánh giá tiết  học. 

- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau. 
	- Hai em lên bảng “ Kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đó được xem qua bài tập 1 đó học.

- Một em đọc yêu cầu đề bài.

- Thực hiện viết lại những điều đó kể ở bài tập 1 đó học ở tuần 28 thành một đoạn văn liền mạch khoảng 5 - 7 câu kể về một trận thi đấu thể thao.

-  Bốn em đọc bài viết để lớp nghe.

- Nhận xét bình chọn bạn viết hay nhất.

- Hai em nhắc lại nội dung bài học.




TUẦN 30

Ngày soạn: 
Ngày giảng:                          

Tập làm văn

Tiết 30: VIẾT THƯ.
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài dựa theo gợi ý. 

2. Kĩ năng  

- Rèn cho học sinh kĩ năng viết thư.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học.  
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng lớp viết  gợi ý viết thư

- Bảng phụ viết trình tự lá thư. 

- Phong bì thư, tem, giấy rời để viết thư.

* Giao tiếp: ứng xử lịch sự trong giao tiếp

* Tư duy sáng tạo. 

* Thể hiện sự tự tin
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

a. Kiểm tra bài cũ: (1’)    - GV gọi 2 HS lên bảng “Kể lại một trận thi đấu thể thao” qua bài TLV đã học.

- Nhận xét – ghi điểm.

b. Bài mới:   
1. Giới thiệu bài : (1’) GV nêu mục tiêu bài học và ghi đề bài lên bảng.

2. Tiến trình bài học : (30’)

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Hướng dẫn làm bài tập :

* Bài tập :

-  Gọi 1 HS đọc bài tập.

- Yêu cầu một em giải thích yêu cầu bài tập.

- Nhắc nhớ HS về cách trình bày : 

+  Dòng đầu thư viết như thế nào. 

+Lời xưng hô. 

+Nội dung thư 

+Cuối thư viết ra sao...

-  Mở bảng phụ đã viết sẵn hình thức viết thư.

- Mời một em đọc.

-  Yêu cầu lớp thực hiện viết thư vào tờ giấy rời.

- Theo dõi giúp đỡ những HS yếu.

- Mời một số em đọc lại lá thư trước lớp.

- Yêu cầu HS viết phong bì thư, dán tem, đặt lá thư vào phong bì thư.

-  Nhận xét và chấm điểm một số bài văn tốt.      

3. Củng cố -  Dặn dò: (3’)

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung 

- GV nhận xét đánh giá tiết  học 

- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
	-  Một em đọc yêu cầu đề bài.

- Một HS giải thích yêu cầu bài tập :- Viết thư cho một bạn nhỏ nước ngoài …

- Lắng nghe để nắm các yêu cầu khi viết thư.

-  Một em đọc lại các gợi ý khi viết thư.

-  Thực hiện viết lá thư  vào tờ giấy rời đảm bảo đúng các yêu cầu trình bày, lời xưng hô, nội dung viết thư như GV đã lưu ý.

- HS nối tiếp nhau đọc lại lá thư trước lớp.

-  Lớp lắng nghe bình chọn bạn có bài viết hay nhất.

- Hai em nhắc lại nội dung bài học.

- Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.



TUẦN 31

Ngày soạn: 

Ngày giảng:
Tập làm văn

TIẾT 31: THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Thảo luận về bảo vệ môi trường.
- Biết cùng các bạn trong nhóm tổ chức cuộc họp trao đổi về chủ đề Em cần làm gì để bảo vệ môi trường? bày tỏ được ý kiến của riêng mình  (nêu những việc làm thiết thực, cụ thể). 
2. Kĩ năng  

- Rèn kĩ năng diễn đạt lưu loát, tự tin, tự nhiên trước tập thể.

- Học sinh tích cực tham gia phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học. Có ý thức bảo vệ môi trường.

II. CÁC KĨ NĂNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC

- Tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân

- Lắng nghe tích cực, cảm nhận, chia sẻ, bình luận.

- Đảm nhận trách nhiệm

- Tư duy sáng tạo

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV : bảng phụ viết những câu hỏi gợi ý để học sinh trao đổi trong cuộc họp, bảng phụ viết trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp; tranh, ảnh đẹp về cây hoa, về cảnh quan thiên nhiên, về môi trường bị ô nhiễm, huỷ hoại.  

HS : Vở bài tập

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	A.Bài cũ : ( 5’ ) Viết thư 
· Giáo viên cho học sinh đọc lá thư gửi bạn nước ngoài 

· Giáo viên nhận xét

B.Bài mới :
1.Giới thiệu bài: ( 1’ )

- Giáo viên giới thiệu: trong giờ tập làm văn hôm nay, các em sẽ cùng các bạn trong nhóm tổ chức cuộc họp trao đổi về chủ đề Em cần làm gì để bảo vệ môi trường ?.
2. Hướng dẫn học sinh thực hành 

*Bài tập 1:  

- Giáo viên gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài. 

- Nêu trình tự của một cuộc họp thông thường.

+  Nội dung cuộc họp của chúng ta là gì ?

- Giáo viên hướng dẫn: để trả lời câu hỏi trên, trước hết phải nêu lên những địa điểm sạch, đẹp và chưa sạch, đẹp cần cải tạo (trường, lớp, đường phố, làng xóm, ao, hồ, sông, ngòi,…). Sau đó, nêu những việc cần làm thiết thực, cụ thể học sinh cần làm để bảo vệ hoặc làm cho môi trường sạch, đẹp.

- Giáo viên chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm chỉ định nhóm trưởng điều khiển cuộc họp.

- Giáo viên cho các nhóm thi tổ chức cuộc họp.

- Giáo viên cho cả lớp nhận xét, rút kinh nghiệm, bình chọn và tuyên dương tổ có cuộc họp tốt, đạt hiệu quả

  Diễn biến cuộc họp: Em cần làm gì để bảo vệ môi trường ?

Nêu mục đích cuộc họp

   Thưa các bạn! Hôm nay, tổ chúng ta họp bàn về vấn đề làm gì để bảo vệ môi trường.

Nêu tình hình

  Môi trường xung quanh trường, lớp, đường phố, làng xóm, ao, hồ, sông, ngòi đang bị ô nhiễm.

Nguyên nhân

  Do rác thải bị vứt bừa bãi; do có quá nhiều xe, bụi; do nước thải thường xuyên bị đổ ra đường, ao, hồ…

Cách giải quyết

  Không vứt rác bừa bãi, không đổ nước thải ra đường, ao, hồ; thường xuyên dọn vệ sinh nhà cửa, ngõ xóm, trường lớp, không bẻ cành, ngắt lá cây và hoa nơi công cộng, …

Giao việc cho mọi người

  Tất cả các thành viên trong nhóm có trách nhiệm vận động gia đình không vứt rác bừa bãi, không để súc vật phóng uế bừa bãi, quét dọn nhà cửa hàng ngày cho sạch sẽ.

3                    *Nhận xét – Dặn dò : ( 1’ )
- Nhận xét về cách tổ chức một cuộc họp của học sinh.

Trẻ em có quyền tham gia cùng các bạn trong nhóm tổ chức cuộc họp về chủ đề: Em cần làm gì để bảo vệ môi trường.

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị: Nói, viết về bảo vệ môi trường
	· Hát

· Học sinh đọc 

- Tổ chức họp nhóm trao đổi ý kiến về câu hỏi sau: “Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?”

- Nêu mục đích cuộc họp => Nêu tình hình => Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó => Nêu cách giải quyết => Giao việc cho mọi người.
- Nội dung cuộc họp bàn về vấn đề làm gì để bảo vệ môi trường.

· Học sinh lắng nghe.  

- Các tổ HS tiến hành họp theo hướng dẫn. 

- Cả lớp theo dõi và nhận xét cuộc họp của từng tổ 

- 4 tổ thi tổ chức cuộc họp 





TUẦN 32

Ngày soạn:

Ngày giảng:
Tập làm văn

TIẾT 32: NÓI, VIẾT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức
- Biết kể lại một việc làm tốt đã làm để bảo vệ môi trường theo gợi ý SGK.

- Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 câu) kể lại việc làm trên.

2. Kĩ năng  

- Rèn cho học sinh kĩ năng nói, viết về bảo vệ môi trường.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học. Có ý thức bảo vệ môi trường.

II. CÁC KNS ĐƯỢC GD TRONG BÀI
· Giao tiếp: lắng nghe, cảm nhận, chia sẻ, bình luận; 

· Đảm nhận trách nhiệm; 

· Xác định giá trị; Tư duy sáng tạo.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ: 5’ 

- Thảo luận về bảo vệ môi trường.
- GV gọi 2 HS đọc lại bài viết của mình.

- GV nhận xét.

3. Bài mới: 30’
* Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài.

- Giúp các em biết kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường theo trình tự hợp lí. Lời kể tự nhiên.

Bài 1.

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.

- GV giới thiệu một số tranh, ảnh về hoạt động bảo vệ môi trường.

- GV yêu cầu HS:

+ Nói tên đề tài mình chọn kể.

+ Các em có thể bổ sung tên những việc làm khác có ý nghĩa bảo vệ môi trường.

- GV yêu cầu HS chia thành các nhóm nhỏ, kể cho nhau nghe việc tốt có ý nghĩa bảo vệ môi trường mình đã làm.

- GV theo dõi, giúp đỡ các em.

- GV nhận xét, bình chọn.

*/ Bài tập 2:

- Giúp hs viết một đoạn văn (khoảng 7 câu) kể lại việc bảo vệ môi trường.

- Gọi hs đọc đề bài.

- Hướng dẫn cả lớp viết vào vở.

- 1 đến 3 hs đọc bài viết của mình. Cả lớp nhận xét.

- GV chốt lại: (Ví dụ: Một hôm, trên đường đi học, em thấy có hai bạn đang bám vào một cành cây ven đường đánh đu. Các bạn vừa đu vừa cười thích thú. Cành cây oằn xuống như sắp gãy. Thấy em đứng lại nhìn, một bạn bảo: “Có chơi đu với tụi mình không?”. Em liền nói: “Các bạn đừng làm thế, gãy cành mất.” Hai bạn lúc đầu có vẻ không bằng lòng, nhưng rồi cũng buông cành ra, nói: “Ừ nhỉ. Cảm ơn bạn nhé !”. Em rất vui vì đã làm được một việc tốt.)
C. Củng cố– dặn dò: 5’

- Về nhà tập kể lại chuyện và thực hiện bảo vệ môi trường quanh em.

- Chuẩn bị bài: Ghi chép sổ tay.
- Nhận xét tiết học.
	- HS nhận xét bài bạn.

-HS đọc yêu cầu của bài.

-HS quan sát tranh.

- Hs trao đổi, kể cho nhau nghe việc tốt có ý nghĩa bảo vệ môi trường mình đã làm.

- Các nhóm thi kể về những việc mình làm.

-1 hs đọc đề.

- Cả lớp làm bài.

- Nhận xét bài của bạn.

- Ghi nhớ
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TIẾT 33:  GHI CHÉP SỔ TAY

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức
 - Hiểu nội dung, nắm được ý chính trong bài báo Alô! Đô-rê-mon thần thông đây! để từ đó biết ghi sổ tay những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon.
2. Kĩ năng  

- Rèn cho học sinh kĩ năng ghi chép sổ tay.

3. Thái độ

- Thông qua các hoạt động giúp hs yêu thích môn học, hứng thú với bài học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

     - Tranh ảnh một số loại động vật quí hiếm.  Một quyển truyện tranh Đô-rê-mon.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ (5’)

Gọi hs đọc bài văn viết về bảo vệ môi trường.

Nhận xét, ghi điểm.

3.Bài mới (30’)

a.Giới thiệu bài: 

Trong lớp bạn nào đã từng đọc truyện Đô - rê - mon hãy kể đôi điều về nhân vật này?

GV cho hs quan sát quyển truyện Đô - rê - mon, giở mục A lô, Đô - rê - mon thần thông đây. Và giới thiệu. Trong giờ học hôm nay các em sẽ cùng đọc một bài báo trong mục này và ghi lại những ý chính của bài báo vào sổ tay.

b. Hướng dẫn làm bài tập:

Bài tập 1: HS đọc bài báo viết về cuộc trả lời của Đô-rê-mon

GV hướng dẫn HS đọc theo cách phân vai: 1 HS đóng vai người hỏi, 1 HS đóng vai Đô-rê-mon trả lời.
YC thảo luận theo cặp ( 2’)

- Em biêt gì về các con vật trong bài báo hãy kể cho các bạn cùng nghe?      ( GV đưa tranh)

- GV giới thiệu thêm về tranh ảnh các con vật có trong bài báo và chốt cho HS biết các từ mới:

 sách đỏ: Là loại sách nêu tên các loài động vật, thực vật quý hiếm. tuyệt chủng: Không còn một cá thể của loài đó sống sót.

- Nhận xét

b.Bài tập 2:  HS đọc yêu cầu BT 2

- GV nhắc lại yêu cầu: 

- Cho HS viết.

- HS đọc bài viết của mình.

Ví dụ: Các loài trong sách đỏ:

+ Việt Nam:

Động vật: Sói đỏ, cáo, gấu chó,…

Thực vật: Trầm hương, trắc, kơ-nia,…

+ Thế giới: Chim kền kền, gấu trúc, cá heo xanh…

Nhận xét, chốt lời giải đúng.

 Chấm điểm một số bài làm tốt.

4.Củng cố, dặn dò (5’) 

- Nhận xét tiết học 
- HS về sưu tầm thêm, tên các con vật có mặt trong sách đỏ cần được bảo vệ
	2 HS đọc

- Lắng nghe

- Nhắc lại tên bài

- 1 HS đọc SGK

- HS đọc lại trên bảng phụ

· Lắng nghe GV hướng dẫn

· HS thảo luận đóng vai theo nhóm

· Các nhóm trình bày

· HS tự giới thiệu, hs khác bổ sung

- HS thực hành theo nhóm đôi dựa trên nội dung bài tập 1, rồi sau đó viết vào vở

- Lớp nhận xét.

- HS thực hành, đọc bài làm, nhận xét.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV 
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 TIẾT 34: NGHE KỂ: VƯƠN TỚI CÁC VÌ SAO.

GHI CHÉP SỔ TAY
I. MỤC TIÊU  
1. Kiến thức
- Nghe đọc từng mục trong bài Vươn tới các vì sao, nhớ được nội dung, nói lại được thông tin về chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.

2. Kĩ năng  

- Tiếp tục rèn luyện cách ghi sổ tay những ý cơ bản nhất của bài vừa nghe.

3. Thái độ

- GD HS tình cảm kính trọng những nhà khoa học, sưu tầm và ghi nhớ những tin lí thú và bổ ích.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC 



                              * GV: Bảng lớp viết các câu hỏi gợi ý.             

                                         Tranh ảnh minh họa.

                              *  HS: Sưu tầm ảnh về Ga-ga-ri, Am-tơ-rông, Phạm Tuân
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ:  Ghi chép sổ tay.
- Gv gọi 2 Hs đọc lại bài viết của mình.

- Gv nhận xét.

B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài.

2. Hướng dẫn học sinh nghe, nói

Bài 1. Nghe và nói lại từng mục trong bài Vươn tới các vì sao

- Gv mời HS đọc yêu cầu của bài.

- Gv cho HS quan sát từng ảnh minh họa, đọc tên tàu vũ trụ và tên hai nhà du hành vũ trụ.

- Gv đọc bài . Gv hỏi.

+ Ngày tháng, năm nào, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ Phương Đông?

+ Ai là người bay lên con tàu đó?

+ Con tàu bay mấy vòng trong trái đất?

+ Ngày nhà du hành vũ trụ Am-xtơ-rông được tàu vũ trụ A-pô-lô đưa lên mặt trăng là ngày nào?

+ Anh hùng Phạm Tuân tham gia chuyến bay trên tàu Liên hợp của Liên Xô năm nào?

- Gv đọc bài lần 2, 3.

- Gv yêu cầu Hs trao đồi theo cặp.

- Gv nhận  xét.

Bài 2: Ghi vào sổ tay những ý chính trong bài trên

- Gv yêu cầu Hs đọc yêu cầu đề bài.

- Gv nhắc Hs lựa chọn những ý chính  của từng tin để ghi vào sổ tay.

- Yêu cầu cả lớp làm vào VBT.

- Gv mời học sinh đọc nối tiếp bài của mình trước lớp.

- Gv nhận xét chốt những ý đúng

+ Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Ga-ga-rin, 12 - 4 - 1961.

+ Người đầu tiên lên mặt trăng: Am-tơ-rông, người Mĩ, ngày 21 - 7 - 1969.

+ Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ: Phạm Tuân, 1980.

5. Tổng kết - dặn dò
- Về nhà tập kể lại chuyện.
- Chuẩn bị bài: Ôn tập.
- Nhận xét tiết học.
	Hs  đọc yêu cầu của bài .

Hs quan sát tranh minh họa và

Hs đọc bài đọc tên tàu vũ trụ và tên hai nhà du hành vũ tru.

Ngày 12 – 4 – 1961.

Ga-ga-rin.

Một vòng.

Ngày 21 – 7 – 1969.

Năm 1980.

Hs ghi chép  để điều chỉnh bổ sung những điều chưa nghe rõ ở các lần trước.

Đại diện các cặp lên phát biểu.

Hs đọc yêu cầu đề bài.

Hs viết bài vào vở.

Cả lớp viết bài vào VBT.

HS tiếp nối nhau đọc trước lớp.

HS nhận xét.
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(Đề do PGD biên soạn)
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